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	            Mức độ
Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1: 
Yêu thương con người
	Khái niệm ý nghĩa về lòng yêu thương con người
	
	Vì sao phải thể hiện lòng yêu thương con người
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ
	1/2
1
10%
	
	1/2
1
10%
	
	1

4

20%



	Chủ đề 2: 
Đoàn kết tương trợ
	Khái niệm đoàn kết tương trợ 
	Lấy được những biểu hiện về đoàn kết tương trợ
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ
	1/2

1,5
15%
	1/2

0,5

5%
	
	
	1

2

20%

	Chủ đề 3: 
Tôn sư trọng đạo
	
	Nêu và giải quyết tình huống
	Bản thân thực hiện tình huống
	
	

	Số câu

Số điểm 
Tỉ lệ
	
	1/2

3

30%
	1/2

1

10%
	
	1

4

40%

	Chủ đề 4:

Trung thực
	Khái niệm trung thực
	Bản thân thực hiện tính trung thực trong học tập
	
	
	

	Số câu

Số điểm 
Tỉ lệ
	1

2
20%

	
	
	
	1

2
20%


	Số câu

Số điểm 

 Tỉ lệ
	2

4,5

45%
	1

3,5

35%
	1
2

20%
	
	4

10

100%


